
DANH MỤC NGÀNH XÉT TUYỂN BỔ SUNG NĂM 2023 
(Đính kèm thông báo Số 18/TB-TĐT ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng tuyển sinh 

đại học năm 2023) 
 
 

STT Mã ngành Tên ngành 

 

Chỉ tiêu tuyển 
sinh  

1 7440301 Khoa học môi trường  40 

2 7510406 
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát 
nước và môi trường nước) 

40 

3 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15 

4 7580302 Quản lý xây dựng 25 

5 7810301G Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) 10 

6 7850201 Bảo hộ lao động 30 

7 FA7310630Q 
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du 
lịch) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh 

20 

8 FA7340301 
Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình 
đại học bằng tiếng Anh 

20 

9 FA7420201 
Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng 
Anh 

20 

10 FA7520216 
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình đại 
học bằng tiếng Anh 

20 

11 FA7580201 
Kỹ thuật xây dựng - Chương trình đại học bằng tiếng 
Anh 

15 

12 N7220201 
Ngôn ngữ Anh - Chương trình học tại phân hiệu 
Khánh Hòa 

20 

13 N7310630 
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành)-
Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa 

30 

14 N7340115 
Marketing - Chương trình học tại phân hiệu Khánh 
Hòa 

30 

15 N7340301 
Kế toán - Chương trình học tại phân hiệu Khánh 
Hòa 

30 

16 N7380101 Luật - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa 30 

17 N7480103 
Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học tại phân 
hiệu Khánh Hòa 

30 

18 K7340101 
Quản trị kinh doanh (song bằng, 2+2) - Chương trình 
liên kết Đại học Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) 

20 

19 K7340101N 
Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng, 2.5+1.5) - 
Chương trình liên kết Đại học Taylor's (Malaysia) 

20 

20 K7340201X 
Tài chính và kiểm soát (song bằng, 3+1) - Chương trình 
liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) 

20 

21 K7340301 
Kế toán (song bằng, 3+1) - Chương trình liên kết Đại 
học West of England, Bristol (Anh) 

20 

22 K7480101T 
Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên 
kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (CH Séc) 

20 

23 K7520201 
Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng, 2.5+1.5) - Chương 
trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà 
Lan) 

20 



STT Mã ngành Tên ngành 

 

Chỉ tiêu tuyển 
sinh  

24 K7580201 
Kỹ thuật xây dựng (song bằng, 2+2) - Chương trình liên 
kết Đại học La Trobe (Úc) 

15 

 


